
STT Họ tên Giới tính Bằng cấp Loại CCHN Số CCHN Ngày cấp CCHN

1 Nguyễn Điệp Tùng Nam Đại học Tự doanh 00729/PTTC 17/04/2009

2 Nguyễn Văn Trung Nam Thạc sỹ Tự doanh 00732/PTTC 17/04/2009

3 Trần Quang Vinh Nam Đại học Môi giới 00584/MGCK 17/04/2009

4 Nguyễn Văn Dũng Nam Đại học Môi giới 00581/MGCK 17/04/2009

5 Cao Thế Kiên Nam Đại học Môi giới 001366/MGCK 04/08/2010

6 Tưởng Nữ Thu Lan Nữ Đại học Tự doanh 002416/PTTC 03/01/2018

7 Thái Ngô Hùng Nam Đại học Môi giới 002033/MGCK 28/12/2011

8 Nguyễn Minh Triệu Nam Đại học Môi giới 002470/MGCK 30/10/2013

9 Nguyễn Thị Hồng Linh Nữ Đại học Môi giới 00450/MGCK 27/03/2009

10 Hà Đăng Huy Nam Đại học Môi giới 002328/MGCK 21/05/2013

11 Nguyễn Thị Hà Nữ Đại học Tự doanh 01303/PTTC 28/08/2009

12 Mai Thị Thu Thảo Nữ Đại học Quản lý quỹ 000889/QLQ 02/08/2012

13 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam Đại học Môi giới 002154/MGCK 20/04/2012

14 Đinh Ngọc Sơn Nam Thạc sỹ Tự doanh 01302/PTTC 28/08/2009

15 Nguyễn Thị Sơn Nữ Đại học Quản lý quỹ 00132/QLQ 15/04/2009

16 Trần Thị Tường Vi Nữ Đại học Tự doanh 001842/PTTC 12/09/2011

17 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam Đại học Tự doanh 00735/PTTC 17/04/2009

18 Võ Thị Anh Trang Nữ Đại học Tự doanh 00730/PTTC 17/04/2009

19 Nguyễn Thị Hạnh Nữ Thạc sỹ Quản lý quỹ 00156/QLQ 01/04/2009

20 Cung Thị Bích Huyền Nữ Đại học Tự doanh 01271/PTTC 11/08/2009

21 Lê Quang Ngọc Thanh Nữ Đại học Tự doanh 001602/PTTC 09/02/2010

22 Nguyễn Hải Sơn Nam Đại học Tự doanh 00743/PTTC 17/04/2009

23 Đỗ Ngọc Anh Nữ Thạc sỹ Môi giới 00583/MGCK 17/04/2009

24 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ Đại học Quản lý quỹ 000768/QLQ 10/10/2011

25 Nguyễn Thị Minh Vân  Nữ Đại học Môi giới 00445/MGCK 27/03/2009

26 Nguyễn Văn Thảo Nam Đại học Tự doanh 001549/PTTC 01/06/2010

27 Nguyễn Phương Thảo  Nữ Đại học Môi giới 002658/MGCK 25/06/2014

28 Hoàng Đức Hiển Nam Đại học Môi giới 002771/MGCK 28/08/2014

29 Trần Thị Thu Chung Nữ Đại học Quản lý quỹ 001187/QLQ 22/12/2014

30 Trịnh Thị Phượng Nữ Đại học Môi giới 002858/MGCK 20/01/2015

31 Đoàn Khắc Lâm Nam Đại học Môi giới 002861/MGCK 20/01/2015

32 Lê Vũ Trâm Anh Nữ Đại học môi giới 002942/MGCK 10/04/2015

33 Trần Phú Hoàng Nam Đại học Môi giới 003059/MGCK 29/05/2015

34 Lê Hoàng Ngọc Anh Nữ Đại học Môi giới 003200/MGCK 25/09/2015

35 Trần Chí Công Nam Đại học Môi giới 003212/MGCK 06/10/2015

36 Nguyễn Hoàng Kim Tuyến Nữ Đại học Môi giới 003235/MGCK 21/10/2015

37 Lê Thị Hòa Nữ Đại học Môi giới 003284/MGCK 04/11/2015

38 Võ Thị Lan Anh Nữ Đại học Môi giới 003419/MGCK 16/03/2016

39 Lê Ánh Sáng Nam Đại học Môi giới 003465/MGCK 25/03/2016

40 Hoàng Tuyết Nhung Nữ Đại học Môi giới 003466/MGCK 25/03/2016

41 Dương Thị Thiên Hương Nữ Đại học Môi giới 003481/MGCK 05/04/2016

42 Cù Anh Thư Nữ Đại học Môi giới 003477/MGCK 05/04/2016

43 Phan Anh Vũ Nam Đại học Môi giới 003433/MGCK 21/03/2016

44 Lê Nguyên Kim Nữ Đại học Môi giới 003478/MGCK 05/04/2016

45 Thái Bảo Sinh Nam Đại học Môi giới 003620/MGCK 14/06/2016

46 Hồ Hải Phượng Nữ Đại học Môi giới 003347/MGCK 04/01/2016
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47 Lê Thị Tuyết Lan Nữ Thạc sỹ Môi giới 003692/MGCK 04/08/2016

48 Phan Thị Ngọc Mai Nữ Đại học Tự doanh 002328/ PTTC 11/10/2016

49 Dư Minh Đức Nam Đại học Tự doanh 002311/PTTC 18/08/2016

50 Bùi Đình Tín Nam Đại học Môi giới 003292/MGCK 13/11/2015

51 Nguyễn Phan Hoàng Quý Nam Đại học Môi giới 003733/MGCK 30/09/2016

52 Lê Thị Hồng Thảo Nữ Đại học Môi giới 003845/MGCK 30/12/2016

53 Nguyễn Đình Nghĩa Nam Đại học Tự doanh 002474/PTTC 28/01/2019

54 Phạm Thiên Ý Nam Đại học Môi giới 003863/MGCK 11/01/2017

55 Nguyễn Tình Nam Đại học Môi giới 003918/MGCK 14/03/2017

56 Danh Thị Mỹ Tiên Nữ Đại học Môi giới 003928/MGCK 20/03/2017

57 Đặng Cao Hoàng Phúc Nam Đại học Môi giới 003927/MGCK 20/03/2017

58 Lê Thế Tài Nam Thạc sỹ Môi giới 003825/MGCK 16/12/2016

59 Trần Anh Khoa Nam Đại học Môi giới 003956/MGCK 04/04/2017

60 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ Đại học Môi giới 003958/MGCK 04/04/2017

61 Phạm Hoàng Lân Nam Thạc sỹ Môi giới 003973/MGCK 05/04/2017

62 Nguyễn Diệu Linh Nữ Thạc sỹ Môi giới 004032/MGCK 03/05/2017

63 Tống Xuân Tường Nam Đại học Môi giới 003995/MGCK 07/04/2017

64 Nguyễn Phan Tuấn Nguyên Nam Đại học Môi giới 004045/MGCK 24/05/2017

65 Nguyễn Hải Thành Nam Đại học Môi giới 004084/MGCK 25/05/2017

66 Nguyễn Đức Linh Nam Đại học Môi giới 004137/MGCK 11/08/2017

67 Đỗ Thị Mai Hương Nữ Đại học Môi giới 004165/MGCK 15/08/2017

68 Lê Minh Trí Nam Đại học Môi giới 004184/MGCK 19/09/2017

69 Nguyễn Quang Dũng Nam Đại học Môi giới 004183/MGCK 19/09/2017

70 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Đại học Môi giới 004210/MGCK 01/11/2017

71 Đoàn Minh Luân Nam Đại học Môi giới 004353/MGCK 16/01/2018

72 Lâm Sơn Hà Nam Đại học Môi giới 004370/MGCK 25/01/2018

73 Đỗ Ngọc Đăng Nam Đại học Môi giới 004299/MGCK 02/01/2018

74 Đỗ Thị Phương Anh Nữ Đại học Môi giới 003731/MGCK 30/09/2016

75 Trần Thị Hồng Tuyết Nữ Đại học Môi giới 003562/MGCK 12/05/2016

76 Đỗ Ngọc Diệu Linh Nữ Đại học Môi giới 003442/MGCK 21/03/2016

77 Nguyễn Thị Thanh Nữ Nữ Đại học Môi giới 004466/MGCK 08/06/2018

78 Trần Thị Minh Tâm Nữ Đại học Môi giới 004605/MGCK 13/09/2018

79 Lê Thị Kiều Oanh Nữ Đại học Môi giới 004540/MGCK 31/07/2018

80 Phùng Thị Vân Anh Nữ Đại học Môi giới 004752/MGCK 02/01/2019

81 Đặng Lê Anh Nam Đại học Môi giới 004792/MGCK 09/01/2019

82 Phạm Tiến Thành Nam Đại học Môi giới 004796/MGCK 09/01/2019

83 Nguyễn Quang Hưng Nam Đại học Môi giới 004751/MGCK 02/01/2019

84 Lê Phương Linh Nữ Đại học Môi giới 004831/MGCK 24/01/2019

85 Lê Minh Việt Nam Đại học Môi giới 004732/MGCK 25/12/2018

86 Ngô Thị Trang Nhung Nữ Đại học Môi giới 004825/MGCK 24/01/2019

87 Hà Thị Mỹ Linh Nữ Đại học Môi giới 004826/MGCK 24/01/2019

88 Nguyễn Thị Hiền Nữ Đại học Môi giới 004837/MGCK 28/01/2019

89 Trần Thị Ngọc Xi Nữ Đại học Môi giới 004798/MGCK 10/01/2019

90 Trương Thanh Thư Nữ Đại học Môi giới 004689/MGCK 29/11/2018

91 Đinh Đăng Quang Nam Đại học Môi giới 004720/MGCK 25/12/2018

92 Phan Huy Tùng Nam Đại học Môi giới 004799/MGCK 10/01/2019

93 Trần Quang Hưng Nam Đại học Môi giới 004903/MGCK 20/02/2019

94 Lê Hà Phương Nữ Đại học Môi giới 004961/MGCK 15/03/2019

95 Nguyễn Kim Ngân Nữ Thạc sỹ Môi giới 004929/MGCK 28/02/2019

96 Bùi Cao Khải Nam Thạc sỹ Môi giới 004956/MGCK 08/03/2019

97 Nguyễn Hữu Lượng Nam Đại học Môi giới 005054/MGCK 08/05/2019



98 Phạm Thị Mai Nữ Đại học Môi giới 005096/MGCK 07/06/2019

99 Vương Việt Hưng Nam Đại học Môi giới 005116/MGCK 26/06/2019

100 Phạm Đình Thắng Nam Đại học Môi giới 005117/MGCK 26/06/2019

101 Trịnh Thị Thanh Hiền Nữ Đại học Môi giới 005108/MGCK 20/06/2019

102 Phạm Thế Dương Nam Đại học Môi giới 005109/MGCK 20/06/2019

103 Nguyễn Đức Phương Nam Đại học Môi giới 005128/MGCK 27/06/2019


